
STT 
Số hiệu 

TBĐ
Số thửa Mã xã Mục đích sử dụng Diện tích CHỦ SD ĐẤT Thôn Ghi chú Loại thông tin

1
67 213 18373 BHK 488.899994 Phan Thị Sen Yên Tiên (Hợp Giáp)

không có trên địa bàn
Chưa cấp giấy

2
67 343 18373 ONT 231.600006 Đặng Thế Nguyên Yên Tiên (Hợp Giáp) Đã chết, không liên lạc được đã có giấy

3
79 99 18373 ONT 305.200012 Phan Văn Tuệ Yên Tiên (Nam Ngọc)

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

4
89 261 18373 ONT 375 Trần Thị Phượng Yên Tiên (Nam Ngọc)

không xác định chủ sử dụng Chưa cấp giấy

5
68 189 18373 TIN 187.699997 Nhà thờ họ Võ Yên Tiên (Hợp Giáp)

Võ Tá Xứng không phối hợp kê khai Chưa cấp giấy

6
68 136 18373 TIN 205 Nhà thờ họ Võ Yên Tiên (Hợp Giáp)

không có trên địa bàn Chưa cấp giấy

7
73 138 18373 TIN 71.4000015 Nhà Thờ Họ Lê Yên Tiên

ở Hà Nội, không liên lạc được Chưa cấp giấy

8
62 32 18373 ONT+CLN 819.700012 Nguyễn Văn Kiên Yên Tiên (Hợp Giáp)

không xác định chủ sử dụng Chưa cấp giấy

9
73 47 18373 ONT 131.699997 Nguyễn Trọng Tô Yên Tiên (Hợp Giáp)

không phối hợp Chưa cấp giấy

10
73 62 18373 LUC 693.900024 Nguyễn Văn Toán Yên Tiên

ở Hà Nội, không liên lạc được Chưa cấp giấy

11
67 214 18373 BHK 549.0 Võ Ngọc Linh Yên Tiên (Hợp Giáp)

không liên lạc được, không phối hợp đã có giấy

12
74 474 18373 CLN 373

Phan Văn Linh 

(Đồng) xã Xuân Yên
đất đã bán, không xác định chủ

Chưa cấp giấy

13
69 401 18373 CLN 745.299988 Võ Văn Phụng Yên Hòa (Trung Lộc)

Không liên hệ được Chưa cấp giấy

14
69 430 18373 ONT 185

Phan Huy Tuấn (Cổ 

Đạm-1984)
Yên Hòa (Trung Lộc)

cổ đạm đã có giấy

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TIÊN ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THỬA ĐẤT KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN



15
69 326 18373 ONT 215.300003

Phan Huy Tuấn (Cổ 

Đạm-1984)
Yên Hòa (Trung Lộc)

cổ đạm đã có giấy

16
69 345 18373 ONT 220

Phan Huy Tuấn (Cổ 

Đạm-1984)
Yên Hòa (Trung Lộc)

cổ đạm đã có giấy

17
69 431 18373 ONT 220.5

Phan Huy Tuấn (Cổ 

Đạm-1984)
Yên Hòa (Trung Lộc)

cổ đạm đã có giấy

18
75 22 18373 ONT+CLN 342.200012 Hoàng Văn Nhỏ

Thống Nhất (Yên 

Liễu) đã chuyển nhượng nhiều chủ đã có giấy

19
77 9 18373 ONT+CLN 326.200012 Nguyễn Văn Lý Thống Nhất (Hải Lợi)

không liên lạc được, không phối hợp đã có giấy

20
84 33 18373 BHK 1228.69995 Ông Vỹ Thống Nhất (Hải Lợi)

Không tìm thấy chủ Chưa cấp giấy

21
70 253 18373 ONT 123.599999 Bùi Ngọc Đức

Thống Nhất (Yên 

Liễu) Đã chết (không có con cái, vợ gì cả) đã có giấy

22
71 155 18373 ONT 208.899994 Bùi Văn Hường Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

23
75 22 18373 ONT+CLN 342.200012 Hoàng Văn Nhỏ

Thống Nhất (Yên 

Liễu) Không liên lạc được, không biết bán cho ai rồi đã có giấy

24
71 168 18373 ONT 155.5 Hoàng Xuân Thời Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

25
71 140 18373 ONT+CLN 456.299988 Nguyễn Đức Thanh Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

26
70 52 18373 ONT+CLN 996.400024 Nguyễn Thị Ngân

Thống Nhất (Yên 

Ngư) Đã chết (con cái đi xa hết) đã có giấy

27
76 118 18373 ONT+CLN 725.200012 Nguyễn Văn Phương Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

28
71 141 18373 ONT+CLN 442.200012

Nguyễn Xuân Tĩnh 

(gần nhà bà Đào)
Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

29

71 185 18373 TIN 266

Nhà Thờ Họ Lê 

(Trịnh Thị Xin, Lê 

Xuân Qúy)

Thống Nhất (Hải Lợi)

Xuân Hải Chưa cấp giấy

30

70 243 18373 TIN 76

Nhà Thờ Họ 

Nguyễn (Nguyễn 

Phi Hùng - Dung)

Thống Nhất (Yên 

Liễu)
Đã có GCN tuy nhiên ở miền nam không liên lạc được đã có giấy



31

71 180 18373 TIN 168.800003

Nhà Thờ Họ 

Nguyễn (gần Trần 

Văn Cường, Nguyễn 

Thành Duyên)

Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

32
70 142 18373 ONT 299.200012 Phạm Anh Hậu

Thống Nhất (Yên 

Liễu) đi nước ngoài, bố mẹ mất đã có giấy

33
76 229 18373 BHK 3181.5 Trần Quang Hợp Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

34
71 116 18373 ONT+CLN 1506 Trần Văn Minh

Thống Nhất (Yên 

Ngư) Không liên lạc được đã có giấy

35
70 114 18373 ONT+CLN 360 Trịnh Trậm

Thống Nhất (Yên 

Liễu) ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

36
71 176 18373 ONT+CLN 550

Trịnh Văn Cường 

(Dinh)
Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

37
65 18 18373 ONT+CLN 1322 Võ Văn Long

Thống Nhất (Yên 

Ngư) Không có tại địa phương đã có giấy

38
65 24 18373 ONT+CLN 2633.5 Võ Văn Minh

Thống Nhất (Yên 

Ngư) Không có tại địa phương đã có giấy

39
70 441 18373 ONT+CLN 359 Hoàng Thị Dung Thống Nhất (Hải Lợi)

ở xa đã có giấy

40
76 272 18373 ONT+CLN 267.5

Nguyễn Thị Nhung 

(Yên Lợi)
Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

41
67 331 18373 ONT 206.899994 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Hợp Gíap)

đã có giấy

42
67 346 18373 ONT 206.300003 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Hợp Gíap)

đã có giấy

43
67 310 18373 ONT 216.100006 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Hợp Gíap)

đã có giấy

44
67 344 18373 ONT 200.5 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Hợp Gíap)

đã có giấy

45
89 298 18373 ONT 296.299988 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Nam Ngọc)

đã có giấy

46
89 295 18373 ONT 298.299988 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Nam Ngọc)

đã có giấy



47
89 294 18373 ONT 301 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Nam Ngọc)

đã có giấy

48
89 297 18373 ONT 306.100006 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Nam Ngọc)

đã có giấy

49
89 292 18373 ONT 297.100006 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Nam Ngọc)

đã có giấy

50
89 293 18373 ONT 364.700012 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Nam Ngọc)

đã có giấy

51
89 296 18373 ONT 303.100006 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Nam Ngọc)

đã có giấy

52
69 429 18373 ONT 291.399994 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

53
69 349 18373 ONT 189.100006 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

54
69 57 18373 ONT 300.200012 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

55
69 358 18373 ONT 321.200012 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

56
69 433 18373 ONT 281.299988 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

57
69 422 18373 ONT 189.5 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

58
69 55 18373 ONT 300.100006 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

59
69 28 18373 ONT 302.5 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

60
69 56 18373 ONT 299.899994 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

61
70 41 18373 ONT 299.899994 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

62
70 20 18373 ONT 159.300003 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

63
70 42 18373 ONT 300 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy



64
74 420 18373 ONT 218 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

65
74 421 18373 ONT 236 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

66
74 419 18373 ONT 217 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

67
81 463 18373 ONT 259.799988 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Khánh) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

68
81 460 18373 ONT 263.700012 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Khánh) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

69
81 462 18373 ONT 245 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Khánh) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

70
82 18 18373 ONT+CLN 389.799988 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

71
82 39 18373 ONT 389.799988 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

72
82 38 18373 ONT 390 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

73
82 40 18373 ONT 390.200012 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

74
82 30 18373 ONT 389.899994 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

75
82 47 18373 ONT 390 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

76
82 23 18373 ONT 389.799988 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

77
82 64 18373 ONT 348.5 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

78
82 31 18373 ONT+CLN 390.100006 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

79
82 12 18373 ONT 390 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

80
82 13 18373 ONT 389.899994 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy



81
82 17 18373 ONT 390 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

82
82 26 18373 ONT 390 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

83
115 329 18373 ONT+CLN 1481 Đặng Thái Tường Thôn Trường Mỹ Đã tách thửa chuyển nhượng không tìm thấy chủ 

đã có giấy

84
115 346 18373 ONT 179.359604 Dương Thị Huệ

Thôn Hương Mỹ (Hải 

Hồng, Xuân Hải)
Không liên hệ được

đã có giấy

85
126 249 18373 ONT+CLN 515.938294 Hằng(Xuân Song) Thôn Phúc Mỹ Không liên hệ được

đã có giấy

86
125 222 18373 ONT 180.132797 Hoàng Văn Hải Thôn Phúc Mỹ Đất đấu giá đã chuyển nhượng nhiều lần không tìm thấy chủ 

đã có giấy

87
139 45 18373 ONT+CLN 965.148315 Hoàng Văn Trí Thôn Phúc Mỹ Đi nước ngoài không liên lạc được

đã có giấy

88
126 217 18373 ONT+CLN 200.430496 Lê Duy Hiển Thôn Phúc Mỹ Đất đấu giá đã chuyển nhượng nhiều lần không tìm thấy chủ 

đã có giấy

89
127 16 18373 ONT+CLN 284.957886 Lê Duy Quang Thôn Trường Mỹ Đất đấu giá đã chuyển nhượng nhiều lần không tìm thấy chủ 

đã có giấy

90
125 226 18373 ONT 179.850296 Lê Văn Lam Thôn Phúc Mỹ Đất đấu giá đã chuyển nhượng nhiều lần không tìm thấy chủ 

đã có giấy

91
125 225 18373 ONT 179.967407 Lê Văn Lan Thôn Phúc Mỹ Đất đấu giá đã chuyển nhượng nhiều lần không tìm thấy chủ 

đã có giấy

92
125 219 18373 ONT 179.982101 Lê Văn Liêm Thôn Phúc Mỹ Không biết chủ sử dụng 

đã có giấy

93
127 18 18373 ONT+CLN 306.691498 Lê Văn Tuyên Thôn Trường Mỹ Đất đấu giá đã chuyển nhượng nhiều lần không tìm thấy chủ 

đã có giấy

94
155 372 18373 BHK 307.234802 Ngô Thị Lan thôn Hồng Mỹ 

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

95
115 383 18373 ONT 100.3162 Nguyễn Chí Thanh

Thôn Vinh Mỹ 

(Thành Yên, Xuân 

Thành)

Không liên lạc được
đã có giấy

96
115 380 18373 ONT 197.763794 Nguyễn Đức úy

Thôn Hương Mỹ (xã 

Xuân Giang)
Không liên lạc được

đã có giấy

97
115 88 18373 ONT+CLN 1744.12097 Nguyễn Thị Bảy Thôn Vinh Mỹ đã tách thửa không liên hệ được 

đã có giấy



98
128 74 18373 ONT+CLN 239.858704 Nguyễn Trự Thôn Trường Mỹ Đã chuyển nhượng không liên lạc được

đã có giấy

99
113 32 18373 ONT 233.573502 Nguyễn Văn Hoài

Thôn Phúc Mỹ 

(thường trú Đức Thọ)
Không tìm thấy chủ

đã có giấy

100
115 32 18373 ONT+CLN 1432.80005 Phạm Thị Hồng thôn Hồng Mỹ Đã tách thửa gia đình đi nam không liên lạc được

đã có giấy

101
113 4 18373 ONT 258.899994 Phạm Văn Sơn Thôn Phúc Mỹ Chủ đi nước ngoài không liên lạc được

đã có giấy

102
126 71 18373 ONT 172.696304 Phan Đình Quý Thôn Hương Mỹ Không tìm thấy chủ

đã có giấy

103
125 353 18373 ONT 180.000702 Phan Sáu Thôn Thuận Mỹ Đất đấu giá đã chuyển nhượng nhiều lần không tìm thấy chủ 

đã có giấy

104
114 117 18373 ONT+CLN 1024.69995 Trần Quốc Tư Thôn Phúc Mỹ Đất trống không liên hệ được

đã có giấy

105
128 137 18373 ONT+CLN 223.852905 Trần Văn Sứ Thôn Trường Mỹ Đã chuyển nhượng không liên lạc được

đã có giấy

106
125 189 18373 ONT+CLN 226.857407 Trương Quốc Dũng

Thôn Phúc Mỹ( Hưng 

Nguyên - Nghệ An)
Không liên hệ được

đã có giấy

107
114 205 18373 ONT+CLN 284.929993

Hoàng Văn Thái, 

thôn Phúc Mỹ, tách 

2 thửa   

Xã Xuân Mỹ Đã chuyển nhượng không liên lạc được
đã có giấy

108
178 268 18373 ONT+CLN 566.200012 Lê Quang Đạt Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ

đã có giấy

109
125 359 18373 ONT 180.748901

Nguyễn Thống , 

Phúc Mỹ 
Xã Xuân Mỹ Đấu giá đường an viên

đã có giấy

110
125 364 18373 ONT 179.948807

chưa tìm được chủ 

sử dụng 
Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ Đấu giá đường an viên

đã có giấy

111
125 355 18373 ONT 179.997894

Nguyễn Xuân 

Khanh, thôn Phúc 

mỹ 

Xã Xuân Mỹ Nguyễn Xuân Khang, Đấu giá đường an viên 
đã có giấy

112
155 397 18373 ONT 199.989502 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Đấu giá dưới nhà máy may)

đã có giấy

113
155 419 18373 ONT 214.104904 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Đấu giá dưới nhà máy may)

đã có giấy

114
155 418 18373 ONT 199.999496 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Đấu giá dưới nhà máy may)

đã có giấy



115
155 406 18373 ONT 200.010895 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Đấu giá dưới nhà máy may)

đã có giấy

116
155 417 18373 ONT 200.002594 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Đấu giá dưới nhà máy may)

đã có giấy

117
177 201 18373 ONT+CLN 448.600006 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Tân Mỹ), gần rào mỹ dương

đã có giấy

118
177 198 18373 ONT+CLN 458.36261 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Tân Mỹ), gần rào mỹ dương

đã có giấy

119
177 199 18373 ONT+CLN 450.450989 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Tân Mỹ), gần rào mỹ dương

đã có giấy

120
177 200 18373 ONT+CLN 449.508209 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Tân Mỹ), gần rào mỹ dương

đã có giấy

121
114 104 18373 LUK 207.108994 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

122
125 245 18373 LUK 242.8647 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

123
125 102 18373 LUK 188.111099 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

124
126 97 18373 HNK 357.224091 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

125
126 326 18373 LUK 97.9629974 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

126
127 292 18373 LUK 557.880188 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

127
153 168 18373 HNK 198.366196 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

128
164 237 18373 LUK 268.939514 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

129
164 279 18373 LUK 241.845795 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

130
165 294 18373 LUK 132.729004 Lê Thị Dâu thôn Hương mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

131
166 401 18373 HNK 350.601593 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy



132
140 273 18373 HNK 141.206406 Trần Văn Quang Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

133
140 192 18373 LUK 332.390015 Trần Văn Quang Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

134
152 184 18373 HNK 237.287705 Trần Văn Quang Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

135
152 189 18373 HNK 530.459229 Trần Văn Quang Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

136
154 251 18373 HNK 369.816986 Trần Văn Quang Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

137
165 67 18373 LUK 1540.64807 Trần Văn Quang Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

138
167 358 18373 HNK 166.220398 Trần Văn Quang Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

139 67 213 18373 BHK 488.899994 Phan Thị Sen Yên Tiên (Hợp Giáp) không có trên địa bàn Chưa cấp giấy

140 67 343 18373 ONT 231.600006 Đặng Thế Nguyên Yên Tiên (Hợp Giáp) Đã chết, không liên lạc được đã có giấy

141
79 99 18373 ONT 305.200012 Phan Văn Tuệ Yên Tiên (Nam Ngọc)

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

142
89 261 18373 ONT 375 Trần Thị Phượng Yên Tiên (Nam Ngọc)

không xác định chủ sử dụng Chưa cấp giấy

143 68 189 18373 TIN 187.699997 Nhà thờ họ Võ Yên Tiên (Hợp Giáp) Võ Tá Xứng không phối hợp kê khai Chưa cấp giấy

144 68 136 18373 TIN 205 Nhà thờ họ Võ Yên Tiên (Hợp Giáp) không có trên địa bàn Chưa cấp giấy

145 73 138 18373 TIN 71.4000015 Nhà Thờ Họ Lê Yên Tiên ở Hà Nội, không liên lạc được Chưa cấp giấy

146 62 32 18373 ONT+CLN 819.700012 Nguyễn Văn Kiên Yên Tiên (Hợp Giáp) không xác định chủ sử dụng Chưa cấp giấy

147 73 47 18373 ONT 131.699997 Nguyễn Trọng Tô Yên Tiên (Hợp Giáp) không phối hợp Chưa cấp giấy

148 73 62 18373 LUC 693.900024 Nguyễn Văn Toán Yên Tiên ở Hà Nội, không liên lạc được Chưa cấp giấy

149 67 214 18373 BHK 549.0 Võ Ngọc Linh Yên Tiên (Hợp Giáp) báo không có đất, k phối hợp đã có giấy

150
74 474 18373 CLN 373

Phan Văn Linh 

(Đồng)
xã Xuân Yên

đất đã bán, không xác định chủ
Chưa cấp giấy

151 88 45 18373 ONT+CLN 940.599976 Phan Thị Viện Thôn Thịnh Mỹ ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

152
102 262 18373 ONT+CLN 185.086899 Nguyễn Quốc Dũng Thôn Thịnh Mỹ 

Đi Đức, không liên hệ được chủ
đã có giấy

153 103 336 18373 ONT+CLN 200.100006 Phạm Anh Hào Thôn Thịnh Mỹ Đi Đức, không liên hệ được chủ đã có giấy

154 103 311 18373 ONT+CLN 86.8724976 Phạm Văn Mạo Thôn Thịnh Mỹ không xác định chủ sử dụng đã có giấy

155 116 37 18373 ONT+CLN 836.849487 Trần Đức Trung Thôn Thịnh Mỹ Đi Đức, không liên hệ được chủ đã có giấy

156 116 55 18373 ONT+CLN 217.987 Phan Thị Thủy Thôn Thịnh Mỹ Đi Đức, không liên hệ được chủ đã có giấy

157 116 41 18373 ONT+CLN 214.244995 Trần Thị Quyên Thôn Thịnh Mỹ Đi Đức, không liên hệ được chủ đã có giấy

158 116 336 18373 ONT+CLN 202.699997 Hoàng Hữu Hiếu Thôn Thịnh Mỹ đất đã bán, không xác định chủ đã có giấy



159 117 57 18373 ONT+CLN 276.399994 Phạm Hoàn Thôn Thịnh Mỹ đất đã bán, không xác định chủ đã có giấy

160 104 189 18373 BHK 498.382202 0 không xác định chủ sử dụng đã có giấy

161 119 88 18373 ONT+CLN 499.434113 Thôn Nam Mỹ không xác định chủ sử dụng đã có giấy

162 90 28 18373 ONT+CLN 400 Phan Văn Nguyên Thôn Bắc Mỹ không liên lạc được chủ đã có giấy

163 118 297 18373 ONT+CLN 151.800003 Chu Văn Hương Thôn Bắc Mỹ không liên lạc được chủ đã có giấy

164 102 66 18373 ONT+CLN 1836.59998 Lê Thị Minh Thôn Thịnh Mỹ tách thửa tặng cho năm 2022 đã có giấy

165 117 45 18373 ONT+CLN 211.968399 Nguyễn Tộ Thôn Thịnh Mỹ đất đã bán, không xác định chủ đã có giấy

166 117 145 18373 ONT+CLN 1714.5 Lê Thị Lan Tách thửa tặng cho con đã có giấy

167 104 147 18373 ONT+CLN 2327.1001 Phan Văn Tấn Thôn Bắc Mỹ tách thửa chuyển nhượng năm 2026 đã có giấy

168 118 31 18373 ONT+CLN 299.88031 Trần Thị Đỉnh Thôn Bắc Mỹ Tách thửa tặng cho con đã có giấy

169 118 84 18373 ONT 162.083893 Phan Đình Cảnh Thôn Nam Mỹ Tách thửa tặng cho con đã có giấy

170 132 4 18373 ONT+CLN 2765.57861 Phan Văn Thắng Thôn Nam Mỹ đất đã bán, không xác định chủ đã có giấy

171 132 93 18373 ONT+CLN 277.299988 Phan Thị Loan Thôn Nam Mỹ chủ đất tâm thần, không tìm được bìa đã có giấy

172 102 174 18373 ONT+CLN 792.400024 Trần Văn Huyền Thôn Thịnh Mỹ chủ đất tâm thần, không tìm được bìa đã có giấy

173 118 144 18373 ONT+CLN 1622.5 Nguyễn Thị Sự Thôn Nam Mỹ chưa có bìa, bìa chung đã có giấy

174 88 46 18373 ONT 1558.05945 Phạm Hồng Sơn Thôn Thịnh Mỹ chưa có bìa, bìa chung đã có giấy

175 88 47 18373 ONT 911.953125 Phạm Xuân Toàn Thôn Thịnh Mỹ ĐÃ CHẾT, VỢ CON ĐI NƯỚC NGOÀI đã có giấy

176 118 248 18373 ONT+CLN 280.299988 Đào Quốc Cường Thôn Nam Mỹ Đi tù hình như đã bán đã có giấy

177
102 285 18373 ONT 250

Chưa xác định chủ 

sử dụng
Xã Xuân Mỹ

Chưa xác định chủ sử dụng đã có giấy

178
102 287 18373 ONT 250

Chưa xác định chủ 

sử dụng
Xã Xuân Mỹ

Chưa xác định chủ sử dụng
đã có giấy

179
102 283 18373 ONT 250

Chưa xác định chủ 

sử dụng
Xã Xuân Mỹ

Chưa xác định chủ sử dụng đã có giấy

180
102 284 18373 ONT 250

Chưa xác định chủ 

sử dụng
Xã Xuân Mỹ

Chưa xác định chủ sử dụng
đã có giấy

181
104 278 18373 BCS 265.100006

Chưa xác định chủ 

sử dụng
Xã Xuân Mỹ

Chưa xác định chủ sử dụng đã có giấy

182
116 367 18373 ONT 300

Chưa xác định chủ 

sử dụng
Xã Xuân Mỹ

Chưa xác định chủ sử dụng
đã có giấy

183
119 178 18373 ONT+CLN 294.899994

Chưa xác định chủ 

sử dụng
Xã Xuân Mỹ

Không liên hệ được đã có giấy

184 118 405 18373 CLN 172.399994 UBND xã Xã Xuân Mỹ Không liên hệ được đã có giấy

185
90 129 18373 ONT+CLN 2872.1001

Chưa xác định chủ 

sử dụng
Xã Xuân Mỹ

Không liên hệ được đã có giấy

186
26 48 18373 ODT+CLN 1908.09998

Nguyễn Mạnh 

Hướng
Giang Đình

Chưa tím thấy bìa đất đã có giấy

187 19 74 18373 TIN 1134.5 Nhà thờ họ Đặng Giang Đình Không liên lac đc đã có giấy

188 26 102 18373 ODT+CLN 385.700012 Đậu Ngọc Tân Giang Đình CN cho người khác Chưa xác định đc chủ SD đất đã có giấy

189
26 105 18373 ODT+CLN 310.899994 Trần Văn Ngọc Giang Đình

Vợ chồng ly hôn

Hiện tại ở bên mỹ đã có giấy

190
26 126 18373 ODT+CLN 328.5 Hồ Ngọc Phen Giang Đình

Không liên lạc 

đc chủ SD đất đã có giấy



191
24 4 18373 TIN 157.100006 Nhà thờ họ Đoàn Giang Đình

Không liên lạc 

đc chủ SD đất đã có giấy

192
27 58 18373 ODT 166.699997 Phan Thị Thanh Mai

Giang Đình

Không liên lạc 

đc chủ SD đất đã có giấy

193
26 189 18373 ODT+CLN 308.710114 Nguyễn Văn Chung

Giang Đình CN cho người khác Chưa xác định đc chủ SD đất đã có giấy

194 122 73 18373 ONT + CLN 811.599976 Trịnh Trọng Bình Minh Khai  Ngoài địa bàn đã có giấy

195 121 304 18373 ONT + CLN 172.5 Trần Văn Thiêm Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

196 121 273 18373 ONT 269.700012 Trịnh Văn Nam Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

197 135 242 18373 ONT+CLN 197.899994 Đậu Công Tuấn Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

198 135 174 18373 ONT+CLN 360 Trần Ngọc Sinh Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

199 135 159 18373 ONT+CLN 300.299988 Trần T Ánh Tuyết Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

200 135 173 18373 ONT+CLN 360 Đậu Xuân Cứ Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

201 110 36 18373 ONT+CLN 2704.69995 Nguyễn Huề Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

202 110 8 18373 ONT+CLN 605.599976 Phan Xuân Kính Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

203 110 23 18373 ONT+CLN 520.700012 Nguyễn Đình Vệ Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

204 110 145 18373 ONT 82.4000015 Trịnh Văn Nghị Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

205 110 42 18373 ONT+CLN 681.799988 Phạm Thành Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

206 110 7 18373 ONT+CLN 608.099976 Nguyễn Thị Nhỏ Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

207 110 41 18373 ONT+CLN 1070.09998 Đinh Văn Đổng Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

208 110 68 18373 ONT+CLN 1128.19995 Lê Văn Phương Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

209 110 34 18373 ONT+CLN 1047.5 Trần Văn Minh Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

210 123 340 18373 ONT 130 Lê Duy Hòa Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

211 135 21 18373 ONT 171 Hoàng Văn Năng Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

212 135 42 18373 ONT+CLN 253.199997 Nguyễn Thị Phương Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

213 135 49 18373 ONT+CLN 792.099976 Nguyễn Thị Tam Minh Khai Chủ sử dụng đất đã chết, con ở miền nam đã có giấy

214 135 215 18373 ONT 180 Trần Văn Cường Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

215 135 199 18373 ONT 199.899994 Trần Thị Ly Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

216 135 244 18373 ONT+CLN 299.799988 Trần Thị Tam Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

217 135 313 18373 ONT 294.600006 Pham Công Lĩnh Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

218 135 427 18373 ONT 146.199997 Trịnh Thế Hùng Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

219 135 68 18373 ONT 253.300003 Lê Minh Thuyết Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

220 135 217 18373 ONT+CLN 428 Dương Văn Thái Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

221 135 228 18373 ONT 299.299988 Trần Văn Giáp Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

222 135 256 18373 ONT 204.699997 Trần Xuân Linh Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

223 135 272 18373 ONT 313.899994 Nguyễn Văn Thanh Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

224 135 278 18373 ONT 161.100006 Nguyễn Chí Thanh Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

225 135 314 18373 ONT 179.800003 Phan Thị Thanh Thúy Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

226 135 337 18373 ONT 250.600006 Nguyễn Thanh Bình Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

227 135 191 18373 ONT+CLN 201.300003 Trần Văn Hòa Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy



228 135 315 18373 ONT 169.600006 Phan Văn Lượng Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

229 135 19 18373 ONT+CLN 206.899994 Dương Thị Liêm Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

230 135 90 18373 ONT+CLN 660.5 Hoàng Thị Phượng Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

231 135 92 18373 ONT+CLN 263.299988 Trịnh Ngọc Thông Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

232 135 211 18373 ONT+CLN 263.899994 Trịnh Công Trí Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

233 135 224 18373 ONT 180 Phan Việt Hà Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

234 135 317 18373 ONT+CLN 233.199997 Võ Bình Phong Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

235 135 326 18373 ONT+CLN 243 Võ Bình Phong Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

236 135 162 18373 ONT+CLN 418.100006 Nguyễn Xuân Dương Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

237 135 291 18373 ONT+CLN 276.700012 Nguyễn Chí Thanh Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

238 123 223 18373 ONT 95.699997 Hoàng Thị Tuyết Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

239 135 429 18373 ONT+CLN 409.299988 Trịnh Văn Tường Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

240 135 144 18373 ONT+CLN 260.799988 Phan Nhật Lai Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

241 75 110 18373 ONT+CLN 1123.5 PhạmThị Tâm Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

242 124 123 18373 ONT+CLN 50.2999992 Lê Thị Thanh Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

243 128 123 18373 ONT+CLN 496.700012 Hoàng Tùng Mậu Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

244 138 123 18373 ONT+CLN 332.799988 Hoàng Tùng Mậu Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

245 92 121 18373 ONT+CLN 265.799988 Nguyễn Thị Tam Minh Khai Chủ sử dụng đất đã chết, con ở miền nam đã có giấy

246 93 121 18373 ONT+CLN 414.799988 Nguyễn Thị Tam Minh Khai Chủ sử dụng đất đã chết, con ở miền nam đã có giấy

247 115 122 18373 ONT+CLN 79.6999969 Trần Văn Tuấn Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

248 137 20 18373 ONT+CLN 3273.19995 Đào Thị Thìn Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

249 110 122 18373 ONT+CLN 396.399994 Phan Xuân Định Minh Khai Không rõ địa chỉ đã có giấy

250 73 110 18373 ONT+CLN 438.299988 Thái Thị Yên Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

251 74 110 18373 ONT+CLN 226.100006 Thái Thị Yên Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

252 78 110 18373 ONT+CLN 162.699997 Thái Thị Yên Minh Khai Ngoài địa bàn đã có giấy

253 121 304 18373 ONT+CLN 172.5 Trần Văn Thiêm Minh Khai Ngoài địa bàn, không liên lạc được chủ đất đã có giấy

254 122 100 18373 ONT+CLN 354.100006 Trịnh Sáu Minh Khai đang làm thủ tục ở VPDK đất Nghi Xuân đã có giấy

255 122 105 18373 ONT+CLN 343.100006 Trịnh Sáu Minh Khai đang làm thủ tục ở VPDK đất Nghi Xuân đã có giấy

256 122 106 18373 ONT+CLN 490.100006 Trịnh Quốc Khánh Minh Khai không có thông tin bìa đã có giấy

257 122 108 18373 ONT+CLN 201 Trịnh Quốc Khánh Minh Khai không có thông tin bìa đã có giấy

258 69 152
18373

BHK 116.099999 Dương Thị Lý
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

259 75 106
18373

BHK 112.699997 Phan Thị Hường
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

260 75 44
18373

BHK 95.5999985 Phan Thị Hường
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

261 89 138
18373

BHK 127.900002 Phan Văn Bông
Yên Hòa (Yên Thông)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

262 92 168
18373

BHK 180.199997 Phan Văn Bông
Yên Hòa (Yên Thông)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy



263 69 247
18373

BHK 65.4000015 Võ Tá Nhâm
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

264 75 42
18373

BHK 62.9000015 Võ Tá Nhâm
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

265 75 104
18373

BHK 75.5999985 Võ Tá Nhâm
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

266 75 49
18373

BHK 124.599999 Võ Tá Phụng
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

267 75 47
18373

BHK 64.0999985 Võ Tá Phụng
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

268 75 102
18373

BHK 68.4000015 Võ Tá Phụng
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

269 75 108
18373

BHK 72.699997 Võ Văn Thiệu
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

270 75 46
18373

BHK 61.4000015 Võ Văn Thiệu
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

271 63 262
18373

LUC 657.599976 Dương Thị Lý
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

272 63 103
18373

LUC 1053.80005 Nguyễn Chư
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

273 63 146
18373

LUC 643.599976 Võ Tá Nhâm
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

274 63 101
18373

LUC 700.400024 Võ Tá Phụng
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

275 63 124
18373

LUC 684.099976 Võ Văn Dũng
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

276 92 84
18373

LUK 314.100006 Phan Văn Bông
Yên Hòa (Yên Thông)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

277 92 410
18373

LUK 380.899994 Phan Văn Bông
Yên Hòa (Yên Thông)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

278 92 25
18373

LUK 308.5 Phan Văn Bông
Yên Hòa (Yên Thông)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

279 82 85
18373

NTS 2743.1001Chương, Phương, Hương (Trang) - ao ở Đồng Sác
Yên Hòa (Yên Khánh)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

280 70 27
18373

ONT 300.5 Lê Văn Trinh
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ đã có giấy

281 75 59
18373

ONT 228.100006 Phan Thị Thu
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ đã có giấy

282 69 322
18373

ONT 262.600006 Võ Tá Phụng
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ đã có giấy

283 69 74
18373

ONT+CLN 994.299988 Đinh Thị Nguyệt
Yên Hòa (Yên Thông)

Không rõ địa chỉ đã có giấy

284 69 47
18373

ONT+CLN 541.700012 Dương Đinh Duyên
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ đã có giấy

285 75 230
18373

ONT+CLN 697.900024 Nguyễn Hữu Thắng
Yên Hòa (Yên Khánh)

Không rõ địa chỉ đã có giấy



286 69 78
18373

ONT+CLN 323.899994 Nguyễn Văn Cường
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ đã có giấy

287 82 107
18373

ONT+CLN 407.899994 Nguyễn Văn Đức
Yên Hòa (Yên Thông)

Không rõ địa chỉ đã có giấy

288 69 319 18373 ONT+CLN 1750.90002 Phan Thị Lam Yên Hòa (Trung lộc) Không rõ địa chỉ đã có giấy

289 94 47
18373

ONT+CLN 1041 Phan Thị Lý
Yên Hòa (Yên Thông)

Không rõ địa chỉ đã có giấy

290 69 312
18373

ONT+CLN 511 Phan Văn Liệu
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ đã có giấy

291 94 130
18373

ONT+CLN 411 Phan Văn Lĩnh
Yên Hòa (Yên Thông)

Không rõ địa chỉ đã có giấy

292 82 54
18373

ONT+CLN 388.5 Phan Văn Mai
Yên Hòa (Yên Khánh)

Không rõ địa chỉ đã có giấy

293 83 123
18373

ONT+CLN 452 Trần Thị Tâm
Yên Hòa (Yên Thông)

Không rõ địa chỉ đã có giấy

294 65 102
18373

ONT+CLN 333.600006 Trần Văn Tuấn
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ đã có giấy

295 82 181
18373

TIN 250.399994 Nhà Thờ Họ Lê
Yên Hòa (Yên Thông)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy

296 69 91
18373

TIN 196.100006 Nhà thờ họ Võ
Yên Hòa (Trung Lộc)

Không rõ địa chỉ Chưa cấp giấy
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